	PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN
	KIỂM TRA HỌC KỲ II 
NĂM HỌC: 2023 - 2024
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - Lớp 8


1. Khung ma trận và đặc tả:
a) Khung ma trận
- Thời điểm kiểm tra:  cuối học kỳ 2 
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận).
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng thấp; 10% Vận dụng cao.
- Phần trắc nghiệm: 5,0 điểm (gồm 15 câu hỏi: nhận biết: 12 câu, thông hiểu: 3 câu), mỗi câu đúng 0,33 điểm, 2 câu đúng 0,67 điểm, 3 câu đúng 1,0 điểm.
- Phần tự luận: 5,0 điểm gồm 3 câu (Thông hiểu: 2,0 điểm; Vận dụng thấp: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm).
	TT
	Nội dung/chủ đề/bài
	Mức độ đánh giá
	Tổng

	
	
	
Nhâṇ biết
	
Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tỉ lệ
	
Tổng điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Phòng chống bạo lực gia đình
	4 
	
	1 
	1 
	
	
	
	
	5
	1
	3,67

	2
	Lập kế hoạch chi tiêu
	4 
	
	1 
	
	
	
	
	
	5
	
	1,67 

	3
	Phòng ngừa tai nạn    vũ khí, cháy, nổ và  các chất độc hại
	4
	
	1
	
	
	1
	
	1
	5
	2
	4,67

	Tổng
	12 câu
	
	3 câu
	1 câu
	
	1 câu
	
	1 
	15
	2
	
10 điểm

	Tı̉ lê ̣%
	40%
	30%
	20%
	10%
	50%
	50%
	

	Tı̉ lê ̣chung
	70%
	30%
	100%
	



b) Bảng đặc tả:

	TT
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Phòng chống bạo lực gia đình
	Nhận biết: 
- Kể được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến. 
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng,  chống bạo lực gia đình. 
- Nêu được tác hại của bạo lực gia đình.
Thông hiểu: 
- Phân tích được tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối  với cá nhân, gia đình và xã hội. 
- Trình bày được các hình thức của bạo lực gia đình. 
Vận dụng: 
Phê phán các hành vi bạo lực gia đình trong gia đình và cộng đồng.
Vận dụng cao: 
- Thực hiện được một số cách phòng chông bạo lực gia đình phù hợp với bản thân.
	4 TN
	1 TN,
1 TL
	
	













	2
	Lập kế hoạch chi tiêu
	Nhận biết: Nhận biết được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu.
Thông hiểu:  Trình bày được cách lập kế hoạch chi tiêu. 
Vận dụng: 
- Lập được kế hoạch chi tiêu.
- Giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế hoạch chi tiêu hợp lí.
Vận dụng cao:
Thực hiện được kế hoạch chi tiêu hợp lí của bản thân.
	4 TN
	1 TN
	





	

	3
	Phòng ngừa tai nạn    vũ khí, cháy, nổ và  các chất độc hại
	Nhận biết: 
- Kể được tên một số tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại; nhận diện được một số nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại.
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
Thông hiểu:
- Đánh giá được hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại.
- Hiểu được một số quy định cơ bản của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
 Vận dụng: 
- Trình bày được trách nhiệm của công dân trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Thực hiện được việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại. 
Vận dụng cao: 
- Trình bày được quy định cơ bản của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Thực hiện được một số cách phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại phù hợp với bản thân.
	4 TN
	1 TN
	1 TL
	1TL

	Tổng
	
	12 TN
	3 TN
1 TL
	1 TL
	1 TL

	Tı̉ lê ̣%
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tı̉ lê ̣chung
	
	70%
	30%




2. Đề kiểm tra


	Họ và tên: ……………................
Lớp: 8/…
	KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: GDCD 8
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
	ĐIỂM


I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất 
Câu 1. Hành vi cố ý của các thành viên trong gia đình gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với các thành viên khác trong gia đình là hành vi:
A. Bạo lực giới.	B. Bạo lực gia đình.		C. Bạo lực học đường.	D. Bạo lực xã hội.
Câu 2. Bạo lực gia đình là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến phá vỡ: 
A. các quan hệ xã hội.	B. hạnh phúc gia đình.		C. khủng hoảng kinh tế.		D. quan hệ đồng nghiệp.
Câu 3. Để phòng chống bạo lực gia đình, mỗi thành viên trong gia đình cần:
A. thuê vệ sĩ canh gác.	B. yêu thương, chăm sóc nhau.
C. gia tăng tiền bạc của riêng.	D. ngược đãi, xúc phạm nhau.
Câu 4. Theo quy định của Luật phòng chống bạo lực gia đình (2007) thì người có hành vi bạo lực gia đình phải có trách nhiệm gì?
A. Yêu cầu người có thẩm quyền bảo vệ sức khoẻ cho mình.
B. Trả thù người đã ngăn cản hành vi bạo lực của mình.
C. Kịp thời đưa người bị bạo lực gia đình đi cấp cứu.	D. Tự xử lí hậu quả bạo lực gia đình do mình gây ra.
Câu 5. Em đồng tình với ý kiến nào sau đây?
A. Bạo lực gia đình chỉ gây đau đớn về thể xác cho nạn nhân.
B. Người gây ra hành vi bạo lực gia đình chỉ bị xã hội lên án.
C. Nạn nhân bị bạo lực gia đình nên im lặng vì đây là chuyện riêng của gia đình.
D. Bạo lực gia đình gây nên những tổn hại về kinh tế cho gia đình và xã hội.
Câu 6. Bản danh sách mà trong đó liệt kê các khoản tiền được phân chia để sử dụng cho những mục đích cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là:
A. kế hoạch chi tiêu.		B. kế hoạch rèn luyện. 		C. kế hoạch hội thảo.		D. kế hoạch học tập.
Câu 7. Thói quen chi tiêu nào dưới đây là hợp lí?
A. Mua tất cả mọi thứ mà mình thích, không quan tâm đến giá cả.
B. Chỉ chọn mua những đồ có chất lượng thấp và giá cả rẻ nhất.
C. Chỉ mua những thứ thực sự cần thiết và trong khả năng chi trả.
D. Chỉ chọn mua những hàng hóa đắt tiền và chất lượng tốt nhất.
Câu 8. Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
B. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính.
D. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc.
Câu 9. Loại kế hoạch tài chính cá nhân nào nhằm thực hiện mục đích cân đối thu chi trong tiêu dùng hay tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ, thời gian thực hiện từ 3 đến 6 tháng?
A. Kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn.		B. Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn.
C. Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn.		D. Loại kế hoạch tài chính cá nhân khác.
Câu 10. Cơ quan, tổ chức nào được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí?
A. Tổ chức, doanh nghiêp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.		B. Cá nhân.
C. Công ty tư nhân.								D. Tổ chức phản động.
Câu 11. Hành vi của nhân vật nào dưới đây có thể gây ra tai nạn về cháy, nổ?
A. Ông B tố cáo hành vi tàng trữ thuốc pháo, thuốc nổ của anh V.
B. Anh T báo công an khi phát hiện vật thể lạ giống quả lựu đạn.
C. Chị X gọi lực lượng cứu hỏa khi phát hiện đám cháy.	
D. Anh K mở bật lửa để kiểm tra bình xăng xe máy.
Câu 12. Dầu hoả là:
A. chất độc hại.		B. chất cháy.			C. chất nổ.			D. vũ khí.
Câu 13 . Hành động nào dưới đây không ảnh hưởng đến quá trình phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Cô A sử dụng hoá chất để bảo quản hoa quả.	           B. Các chú bộ đội bắn pháo hoa nhân ngày lễ lớn.
C. Bạn H tự chế pháo để chơi.			           D. Bạn Q dùng mìn để đánh bắt cá.
Câu 14. Khi phát hiện một nhóm thanh niên bán pháo nổ trong trường học của mình em sẽ làm gì?
A. Báo với cô giáo chủ nhiệm để cô tìm cách xử lí.		B. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.
C. Mời bạn bè mua pháo.					D. Đi theo nhóm thanh niên đó để buôn pháo.
Câu 15. Khi phát hiện vật thể lạ nghi là bom, mìn, chúng ta nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Lại gần, nhặt vật thể lạ lên để kiểm tra xem đó là loại bom, mìn gì.
B. Huy động thêm nhiều người tới để khiêng vật thể đó về trụ sở công an.
C. Tránh xa vật thể lạ, báo cho lực lượng công an và cảnh báo tới mọi người.
D. Rời khỏi hiện trường và không cần cảnh báo cho người xung quanh biết.
II. TỰ LUẬN. (5,0 điểm) 
Câu 1. (2,0 điểm) Nêu các hình thức của bạo lực gia đình.
Câu 2. (2,0 điểm) Nghỉ hè, bạn T được mẹ đưa về quê chơi với ông bà và cậu út. Bạn thấy cậu út thường xuyên dùng thuốc trừ sâu phun cho rau và cây ăn quả. Cậu bảo, số rau và hoa quả đó trồng để bán nên cần phun nhiều thuốc để ngăn sâu bọ phá hoại. Nếu là bạn T, dựa vào những quy định của pháp luật, em sẽ nói gì với cậu út?
Câu 3. (1,0 điểm) Em hãy đọc tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi: 
Gần Tết, anh D đã mua 2 bánh pháo về cất giấu trong bếp để đốt đêm giao thừa. Tuy nhiên, do không may, tàn lửa bay vào nên hai bánh pháo đã phát nổ phá tan căn bếp nhà anh D.
Theo em, hành vi của anh D có vi phạm quy định pháp luật về phòng ngừa tai nạn cháy, nổ không? Vì sao?  Hậu quả của hành vi đó là gì?


……………………. HẾT …………………..



ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN, LỚP 8, NĂM HỌC 2023-2024.
I. TRẮC NGHIỆM. (5,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,33 điểm, 2 câu đúng được 0,67 điểm, 3 câu đúng được 1 điểm.
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	B
	B
	C
	D
	A
	C
	C
	B
	A
	D
	B
	B
	A
	C



II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	1
	Bạo lực gia đình thể hiện dưới các hình thức phổ biến sau:
- Bạo lực về thể chất: là hành vi ngược đãi, đánh đập làm tổn thương tới sức khoẻ, tính mạng của thành viên gia đình.
- Bạo lực về tinh thần: là những lời nói, thái độ, hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lí của thành viên gia đình.
- Bạo lực về kinh tế: là hành vi xâm phạm tới các quyền lợi về kinh tế của thành viên gia đình (quyền sở hữu tài sản, quyền tự do lao động,…).
- Bạo lực về tình dục: là hành vi mang tính chất cưỡng ép thành viên trong gia đình quan hệ tình dục, kể cả việc cưỡng ép mang thai, sinh con. 
	
0,5

0,5

0,5

0,5

	2
	Nếu là bạn T, em sẽ:
+ Giải thích để cậu út hiểu: việc sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, như: gây độc cho rau, quả; gián tiếp gây hại cho sức khỏe con người; gây ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên đất.
+ Cung cấp thêm tới cậu út những thông tin, quy định của pháp luật về phòng chống tai nạn chất độc hại.
+ Khuyên cậu út nên: sử dụng những loại thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định; có thể sử dụng các chế phẩm sinh học thay cho thuốc trừ sâu hóa học.
	
1,0


0,5

0,5

	3
	- Hành vi của anh D vi phạm quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn cháy, nổ vì Luật Quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 quy định các hành vi nghiêm cấm quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất nổ. 
=> Do đó, trong trường hợp này, anh D sẽ phải chịu trách nhiệm hành chính, bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình; “Vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo, thuốc pháo hoặc nguyên liệu, phụ kiện để sản xuất pháo”.

	0,5



0,5


(HS giải thích khác nhưng nội dung đúng vẫn có điểm tối đa)


	Người duyệt đề
( ký, ghi rõ họ tên)



	Người ra đề
(ký, ghi rõ họ tên);
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